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ÔN GIỮA KÌ I
ĐỀ 1
Câu 1. a) Cho các phân số sau . Có ....... phân số thập phân:
	A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
b) Số thập phân bằng với 0,85 là:
	A. 8,05		B. 0,850		C. 0,805		D. 0,580
Câu 2. a) Trong số thập phân 492,567 chữ số hàng phần trăm là: 
	A. 6                     	B. 7                     	C. 2                  	D. 4 
b) Hỗn số 5  được viết dưới dạng số thập phân là: 
	A. 5,10               	B. 5,4              	C. 5,04           	D. 5,004
Câu 3. Sắp xếp các số thập phân 1,25; 0,98; 3,56; 2,014 theo thứ tự từ bé đến lớn là:
		A. 1,25; 3,56; 0,98; 2,014	B. 3,56; 2,014; 1,25; 0,98	
	C. 0,98; 1,25; 2,014; 3,56	D. 2,014; 0,98; 3,56; 1,25
Câu 4.  Cho 64,97 < X <  65,14 Giá trị thích hợp của X là:
	A. X = 63	         	B. X = 64  	         	C. X= 65          	D. X = 66  
Câu 5. a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm  của  4 tấn 562kg = ....... tấn  là:
	A. 4562         	B. 4,562        	C. 45,62       	D. 456,2 
b) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
	 Bạn Việt đo chiều dài bảng lớp chính xác là 2,93m. Việt làm tròn số đo chiều dài bảng lớp đến số tự nhiên gần nhất. Bạn Việt nói: 
 	a) Chiều dài bảng khoảng 2m        
                        

          b) Chiều dài bảng khoảng 3m
Câu 6. Trường Tiểu học Kim Đồng có diện tích là 2,5 ha. Trong đó   diện tích  đất được dùng để xây phòng học. Tính diện tích  đất được dùng để xây phòng học theo đơn vị mét vuông?
				Đáp số: .........................................................

II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG (6 điểm)

Câu 7. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
		a) 15dm 2cm = .............. dm             	           c)  9 tấn 4kg = ............. tấn
	b) 5m2 26dm2 = ............. m2                	            d)  7 tạ 2 yến = ............ tạ             
Câu 8.  Tính giá trị biểu thức



	a) 3+ 2 -                                 		b)   -   x 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 6m, chiều dài 9m. Người ta lát nền căn phòng đó bằng loại gạch vuông cạnh 3 dm. Hỏi để lát kín căn phòng đó cần bao nhiêu viên gạch? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Câu 10.
Một trường Tiểu học quyết định xây dựng thư viện xanh trên khoảng sân như hình vẽ bên. Tính diện tích khoảng sân đó? 
	[image: ]


.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
_________________________________________ 
ĐỀ 2
[bookmark: _Hlk89093546][bookmark: _Hlk89070538][bookmark: _Hlk136246645]Câu 1. Cho các phân số sau . Có .... phân số thập phân.
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 2. Số thập phân bằng với 0,85 là:
	A. 8,05
	B. 0,850
	C. 0,805
	D. 0,580


Câu 3. Kết quả của phép tính 69,451 + 102,123 là:
	A. 792,574	       B. 162,574	   C. 171,574	  D. 762,574
 Câu 4. Điền vào chỗ chấm để: 
1,7 km2 = .... ha
	A. 170
	B. 1 700
	C. 17
	D. 17 000


Câu 5. Hỗn số  chuyển thành phân số thập phân là:
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 6. Kết quả của phép tính  là:
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 7. Diện tích của một quyển sách khoảng:
	A. 4 m2	B. 4 km2	C. 4 dm2	D. 4 ha
Câu 8: Bạn An có chiều cao là 1,49 m. Bạn An có chiều cao thấp hơn bạn Hà 0,09 m. 
Vậy chiều cao của bạn Hà là: 
	A. 1,4 m	B. 1,59 m	C. 1,58 m	D. 1,48 m
B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Tính: 
          a)  : 6                 b) x                 c) 23,56 + 68                      d) 92,6 – 8,62
						
			
Câu 2. (1 điểm) Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.
a. 15 dm 2 cm = .............. dm                              9 tấn 4 kg = ............... tấn
b. 5 m2 26 dm2 = ............... m2                              7 tạ 2 yến = ............... tạ             
Câu 3. (1.5 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 14 m, chiều rộng là 
10 m. Biết rằng cứ 7 dm2 thì trồng được 1 cây hoa hồng. Tính số cây hoa hồng trồng 
được trên mảnh vườn hình chữ nhật đó.
						
			
					
Câu 4. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện
	a) 120 x 4 + 120 x  8 - 240                                                     
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
	b) 1,57 + 6,43 + 2,76 + 0,24
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….


Câu 5. (0,5 điểm) Hai số có hiệu bằng 102. Nếu bớt số bị trừ đi 35 đơn vị và thêm vào số trừ 14 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?					
	
	
		
	
	
ĐỀ 3
QUÊ HƯƠNG
      Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương của mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra và lớn lên ở đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy, nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi.
      Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì Thảo đi theo các anh chị lớn bắt châu chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Đom đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là những ngọn đèn nhỏ bay trong đêm. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh.
     Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng đầu lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.
                                                                (Theo Văn học và tuổi trẻ, 2007 )
    Dựa vào nội  dung  bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1: Trong bài, quê Thảo ở vùng nào ?   
   A. Vùng thành phố                                                      B. Vùng nông thôn
   C. Vùng biển                                                               D. Vùng núi
Câu 2: Thảo yêu quê hương mình qua những hình ảnh nào ? 
   A. Mái nhà tranh của bà, giàn hoa thiên lí.
   B. Tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa.
   C. Hương thơm của cánh đồng lúa chín, những cánh diều tuổi thơ, những đứa trẻ hồn nhiên, tinh nghịch
   D. Tất cả các hình ảnh trên.
Câu 3:  Vì sao Thảo lại mong đến kì nghỉ hè để được về quê? 
A.Vì quê Thảo rất giàu có.
B.Vì về quê Thảo không cần học, có thể vui chơi thoải mái.
C.Vì Thảo rất yêu quê hương, nơi có nhiều kỉ niệm gắn với tuổi thơ của Thảo.
Câu 4: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Hãy viết lại câu trả lời của em. 
Quê hương là nơi chôn giấu những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.
Câu 5: Câu văn nào sau đây không sử dụng phép so sánh ? 
   A. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay.
   B. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh.
   C. Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê.
   D. Đom đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là những ngọn đèn nhỏ bay trong đêm.
Câu 6: Có thể thay từ ồn ã trong câu “Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê”  bằng từ đồng nghĩa nào dưới đây ?  
   A. Ầm ầm         B. Ồn ào                         C. Ào ào                            D. Ầm ĩ
Câu 7: Đại từ trong hai câu văn: “Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng đầu lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.” là:  
  A. Đêm tối.                      B. Thảo.                          C. đó
Câu 8: a) Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “quê hương”. 
Quê cha, quê mẹ, đất Tổ, đất nước, non sông, xứ sở, giang sơn,.....
b) Đặt câu với 1 từ em vừa tìm được nói về nội dung câu chuyện trên.  
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Câu 9: Đặt hai câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ “ chín”. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Phần II: Viết (5 điểm)
[bookmark: _Hlk180096320]Đề bài: Em hãy viết bài văn tả một cảnh đẹp trên quê hương em.
(Viết ra giấy)
__________________________________________________ 
Đề 4
Cậu bé dũng cảm
Một cậu bé mười tuổi rất hiếu động, nghịch ngợm. Một hôm cha cậu được người ta tặng cho một chiếc rìu. Vô cùng thích thú với chiếc rìu sáng loáng, cậu bé liền nảy ra một ý nghĩ: “Hay là mình chặt thử cây anh đào này đi, coi thử chiếc rìu này có bén không.”.
Nghĩ vậy cậu bé cầm chiếc rìu và bắt đầu chặt nhánh đầu tiên. Nhánh cây đứt ra nhẹ nhàng. Cậu bé thích thú chặt tiếp nhánh thứ hai… rồi nhánh thứ ba… Chỉ trong thoáng chốc, cây anh đào đang ra quả đã bị đốn hạ hoàn toàn.
Người cha trở về nhà phát hiện ra sự việc, đã rất tức giận. Vì đây là cây anh đào mà ông vô cùng yêu quý.
Ông giận dữ la lớn:
- Ai đã chặt cây anh đào?
Trước sự tức giận thể hiện rõ trên gương mặt người cha, cậu bé run lên vì sợ. Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt của cha mình, ngay lúc này chỉ thấy sự nghiêm nghị và phẫn nộ ở trên đó, hoàn toàn không thấy sự dịu dàng như mọi ngày. Cậu rụt rè nói:
- Thưa cha, chính con đã chặt nó. Con xin lỗi cha.
Người cha thấy con đang run lên vì sợ hãi nên dịu giọng nói:
- Nếu con đã sợ hãi như vậy, tại sao con không chối?
Cậu bé ngẩng mặt lên và nói:
- Thưa cha, con đã phạm lỗi rồi mà còn che giấu lỗi của mình nữa là rất hèn hạ. Con không thể nói dối cha được.
Nghe câu nói đầy bất ngờ của cậu con trai, người cha ngạc nhiên đến sững sờ. Ông không thể nghĩ một đứa trẻ khi thấy cha mình tức giận như vậy lại không hề tìm cách chối tội mà dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình và còn khẳng định “Con không thể nói dối cha được.”.
Sau đó, ông đã ngồi xuống bên cạnh cậu con trai của mình, ôm cậu vào lòng rồi 
nói:
- Sự trung thực của con đáng giá gấp ngàn lần cây anh đào đó con ạ.
Câu 1. Cậu bé muốn chặt cây anh đào để làm gì?
	A. Để đốn hạ nó.
	  C. Để xem phản ứng của cha cậu thế nào.

	B. Để thử xem rìu có sắc bén không.
	  D. Để hái được những quả anh đào.


Câu 2. Chi tiết nào không cho thấy cậu bé rất thích thú với trải nghiệm này?
	A. Chặt tiếp nhánh thứ hai…rồi nhánh thứ ba…
	 C. Hiếu động, nghịch ngợm.

	B. Ngắm chiếc rìu sáng loáng.
	D. Coi thử chiếc rìu này có bén không.


Câu 3. Khi phát hiện cây anh đào bị đốn hạ hoàn toàn, người cha tỏ thái độ thế nào?
	1.  Dịu dàng như mọi khi.
	       C. Dịu giọng hơn.

	B. Ngạc nhiên đến sững sờ.
	       D. Tức giận rõ rệt.


Câu 4. Trước thái độ của cha, cậu bé đã làm gì?
	A. Nhận lỗi và xin lỗi cha.
	       C. Tìm cách chối tội.

	B. Xin trồng lại cây anh đào.
	       D. Im lặng không nói gì.


Câu 5. Theo em, vì sao người cha rất vui và hài lòng về con trai của mình?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Em hãy tìm 2-3 từ đồng nghĩa cho các từ sau:
     A. nghịch ngợm …………………………………….……………………
B. ngạc nhiên ………………………….…………….…………………
C. tức giận …………………………………….…         …………………
Câu 7. Đọc câu chuyện này, em liên tưởng đến câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây?
	A. Trẻ cậy cha, già cậy con.
	       C. Một điều nhịn, chín điều lành.

	B. Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ.
	       D Thật thà là cha quỷ quái.


Câu 8. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn: “Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình.” 
Chủ ngữ: ………………………………………………………………
Vị ngữ: ……………………………………………………………………………
Câu 9: Đặt 2 câu có chứa từ “cao” trong đó một câu mang nghĩa gốc, một câu mang nghĩa chuyển.
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…………Câu 10: Tìm 1 thành ngữ, tục ngữ có cặp từ trái nghĩa. Đặt câu với thành ngữ tìm được?

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………… III. TẬP LÀM VĂN

             Đề bài: Em hãy viết bài văn tả con sông quê hương em. 
___________________________________________________
Đề 5
Câu 1: Số 14,205 đọc là: 
A. Mười bốn đơn vị và hai trăm linh năm phần trăm
B. Mười bốn phẩy hai mươi linh lăm
C. Mười bốn phẩy hai trăm linh năm
Câu 2: Chữ số 7 trong số 48,178 có giá trị là:	
A. 7                           B. 			C. 		D. 
Câu 3. Phân số  được viết thành số thập phân là: 
	A. 4,5			B. 0,4			B. 0,45		D. 0,8	
Câu 4:  Điền dấu (< , >, =) thích hợp vào chỗ chấm:
4m2 7dm2 ……………47dm2			6 tấn 3 tạ ……..63 tạ
Câu 5. Nối hình ảnh với số đo diện tích phù hợp:
[image: ][image: ]


           1,5m2   	          12332ha		   8130km2		        40m2	
   Câu 6:   Dãy số thập phân được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. 2,9 ; 4,03 ; 5,1 ; 4,016                                    C. 4,016 ; 2,9 ; 5,1 ; 4,03
B. 5,1 ; 4,03 ; 4,016 ; 2,9                                    D. 5,1 ; 4,016 ; 4,03 ; 2,9
 Câu 7. (1điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm:
[image: ]                                                                 
a) Trong các góc đã cho có: ..... góc vuông; ...... góc nhọn; ..... góc tù
b) Ghi tên góc có số đo bằng 600 : .................................
II. TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG
Câu 8 : Tính:                                 



127 x 45		 + =		 : 			  -  : 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Câu 9:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm



35m 23 cm =…….m               		17 dm 23cm= ………. dm.
2tấn 15kg= …………tấn			3,6 ha= …… ha…. ..m2
Câu 10: Mảnh đất hình chữ nhật tổng của chiều dài và chiều rộng là 200m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Hỏi diện tích của mảnh đất đó bằng bao nhiêu héc ta? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10 : Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 54  x  95 + 47  X  95 - 95			     b) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
_____________________________________________________ 
Đề 6
Chú lừa thông minh
Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.
Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới giếng, bởi bác cho rằng nó cũng đã già, không đáng phải tốn công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái giếng này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.
Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục của mình. Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Bác ta thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì tránh ở một bên.
Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn. Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
(Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc)
Câu 1: Ban đầu, khi thấy chú lừa bị sa xuống giếng, bác nông dân đã làm gì?
a. Bác để mặc nó kêu be be thảm thương dưới giếng.
b. Bác đến bên giếng nhìn nó.
c. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên.
Câu 2: Khi không cứu được chú lừa, bác nông dân gọi hàng xóm đến để làm gì?
a. Nhờ hàng xóm cùng cứu giúp chú lừa.
b. Nhờ hàng xóm cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống chú lừa.
c. Cùng với hàng xóm đứng nhìn chú lừa sắp chết.
Câu 3: Khi thấy đất rơi xuống giếng, chú lừa đã làm gì?
a. Lừa đứng yên và chờ chết.
b. Lừa cố hết sức nhảy ra khỏi giếng.
c. Lừa dồn đất sang một bên còn mình thì tránh ở một bên.
Câu 4: Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về tính cách của lừa?
a. Nhút nhát, sợ chết.
b. Bình tĩnh, thông minh.
c. Nóng vội, dũng cảm.
Câu 5. Em rút được bài học gì qua câu chuyện trên?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 6: Xếp các từ gạch chân trong câu sau vào nhóm thích hợp: 
“Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một 
[bookmark: _GoBack]chiếc giếng cạn.” 
Danh từ: ………………………		Động từ: ……………………………
Đại từ: …………………………	Tính từ: …………………………….
Câu 7: Tử “cổ” trong câu dưới đây được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
“Bác nông dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt.” 
A. Nghĩa chuyển		B. Nghĩa gốc	C. Cả nghĩa gốc và nghĩa chuyển
Câu 8. Đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ “đi”
Nghĩa 1: Tự di chuyển bằng chân với tốc độ trung bình
………………………………………………………………………………………Nghĩa 2: Mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ
…………………………………………………………………………………………
B. KIỂM TRA VIẾT (5 điểm)
Hãy tả một cảnh một cảnh đẹp thiên nhiên ở quê hương em (ao, hồ, sông, suối, ….).
Đề 7
Bài 1. ( M1-0,5 điểm) Chữ số 6 trong số 942,56 thuộc hàng:
	A. Đơn vị           B. Phần mười          C. Phần trăm          D. Phần nghìn
Bài 2. ( M1-1 điểm)	

	a. Hỗn số 9 viết dưới dạng số thập phân là:
     	            A. 9,5                    B. 9,05                C. 9,005            D.9,50 
           b.  Cho  64,97 < X <  65,14  Giá trị thích hợp của X là:
		A. X = 63	           B. X = 64  	       C. X= 65           D. X = 66  
Bài 3. (M1-0,5 điểm) : Đúng ghi Đ, sai ghi S
	 Bạn Việt đo chiều dài bảng lớp chính xác là 2,83 m. Việt làm tròn số đo chiều dài bảng lớp đến số tự nhiên gần nhất. Bạn việt nói: 
 	A. Chiều dài bảng khoảng 2m        

           B. Chiều dài bảng khoảng 3m                        

 
Bài 4. ( M1- 0,5 điểm)  Từ 5 tấm thẻ                                    viết số thập phân nhỏ nhất từ 5 tấm thẻ trên là:.......................................................................................
Bài 5. (M2- 0,5 điểm) Diện tích của thành phố Hải Phòng là 1562 km2. Số đo diện tích của thành phố Hải Phòng theo đơn vị héc-ta là:
            A. 150 620 ha       B. 156 200 ha         C. 15 620 ha         D.1 562 000 ha

Bài 6. (M2- 1 điểm)  Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200 m. Chiều rộng bằng chiều dài thì diện tích khu đất đó là: 
A. 30 ha		       B. 3 ha                 C. 300 ha                  D. 30000 m2

II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG ( 6 điểm)
Bài 7. (M2- 1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
	A. 8m 4 dm = ............... m
B. 950 ml = .................. .l
	C.  6 kg 25g =..................... kg
D. 7 km2 25 ha =...................km2



Bài 8. (M2- 2 điểm)  Tính giá trị biểu thức
	
a) 
..............................................................
............................................................. ..............................................................
............................................................. ..............................................................
	
b)     
.............................................................
............................................................. ............................................................
............................................................. .............................................................


Bài 9. (M3 - 2 điểm)  
	Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ. Học sinh lớp 5A và 5B Trường Tiểu học Thị Trấn ủng hộ được 3 720 000 đồng. Biết số tiền lớp 5B quyên góp được ít hơn lớp 5A là 600 000 đồng. Hỏi mỗi lớp quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ bao nhiêu tiền?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 10. (M3 - 1 điểm) 
	a) Tính bằng cách thuận tiện:
  54  x 75 - 150 + 48  x 75
.....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
....................................................
....................................................                   
	b) Một hình vuông được ghép bởi 10 hình chữ nhật nhỏ bằng nhau như hình vẽ. Biết chu vi của mỗi hình chữ nhật nhỏ là 70 cm. Tính cạnh của hình vuông?
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	...............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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